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QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

 được giao năm 2020 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1253/STC-

TCHCSN ngày 08 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 

2020 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, với số tiền 288.000.000 đồng (Hai 

trăm tám mươi tám triệu đồng). 

(Dự toán chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này) 

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí chi hành chính đã giao đầu năm 

2020 cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có trách nhiệm sử dụng kinh phí 

đúng mục đích và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong 

quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh tăng, giảm kinh phí giữa các nội dung 

đã được phê duyệt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được phép điều hòa trong 

phạm vi tổng dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                                  
- CT, PCT TT UBND tỉnh; 

- PVP QT;  

- Lưu: VT, K7, K12. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phan Cao Thắng 

 



ĐVT: Đồng

STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
 Kinh phí

thực hiện 

I  HÒA BÌNH - ĐOÀN KẾT - HỮU NGHỊ 92.800.000

1
Hỗ trợ các Hội thành viên tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc Khánh nước bạn và nhân các ngày kỷ 

niệm các sự  kiện ngoại giao: Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Campuchia
7.000.000

Lẵng hoa chúc mừng nhân các sự kiện đồng/sự kiện 10 700.000 7.000.000

2 Phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Pháp tổ chức Gặp mặt nhân Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp (14/7) 24.800.000

Thuê, trang trí hội trường đồng 1 5.000.000 5.000.000

Hỗ trợ  tiết mục văn nghệ biểu diễn đồng 1 3.000.000 3.000.000

Thuê MC: 2 người đồng/người 2 1.000.000 2.000.000

Hoa tặng đại diện các bạn Pháp đồng/bó 4 200.000 800.000

Tiệc chiêu đãi các bạn Pháp người 40 200.000 8.000.000

Tiệc chiêu đãi đại biểu trong nước người 30 200.000 6.000.000

3
Phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Pháp tổ chức chuyến đi tham dự Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ các tỉnh miền 

Trung - Tây nguyên lần thứ VI tại Khánh Hòa
61.000.000

Thuê xe 16 chỗ cho Hội Hữu nghị Việt - Pháp đồng/chuyến 1 10.000.000 10.000.000

Thuê xe 7 chỗ cho Liên hiệp tỉnh đồng/chuyến 1 8.000.000 8.000.000

Hổ trợ thiết kế, tập luyện, trang phục các tiết mục văn nghệ tham dự Liên hoan đồng/tiết mục 3 3.000.000 9.000.000

Tiền phòng nghỉ 
đồng/phòng/ 

ngày
22 1.000.000 22.000.000

Công tác phí
đồng/người/ 

ngày
60 200.000 12.000.000

II XÂY DỰNG, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN HIỆP TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN 28.600.000

1 Hội nghị tổng kết Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh hằng năm theo Điều lệ Liên hiệp tỉnh 18.000.000

Thuê, trang trí hội trường đồng 1 5.000.000 5.000.000

Văn phòng phẩm, photo tài liệu đồng/ đợt 1 1.000.000

Giải khát giữa giờ
đồng/người/ 

ngày
50 40.000 2.000.000

Phụ lục
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          /5/2020 của UBND tỉnh)



STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
 Kinh phí

thực hiện 

Tiệc chiêu đãi đồng/ ngày 50 200.000 10.000.000

2 Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp tỉnh 4 lần/năm 3.400.000

Văn phòng phẩm, photo tài liệu đồng/ đợt 1 1.000.000

Giải khát giữa giờ (15 người x 4 lần)
đồng/người/ 

ngày
60 40.000 2.400.000

3
Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp tỉnh với các cơ quan, đơn vị 

trong tỉnh
7.200.000

Thuê, trang trí hội trường đồng 1 5.000.000 5.000.000

Văn phòng phẩm, photo tài liệu đồng/ đợt 1 1.000.000

Giải khát giữa giờ
đồng/người/ 

ngày
30 40.000 1.200.000

III CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PCPNN VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC 32.200.000

1
Tham dự Hội nghị Phi chính phủ nước ngoài, vận động, thăm, gặp gỡ, kết nối các lãnh sự quán, tổ chức

PCPNN, cơ quan hợp tác phát triển quốc tế, doanh nghiệp, nhà tài trợ tiềm năng… (02 chuyến)
23.200.000

Tàu xe đi lại (cả đi và về) đồng/người 2 5.000.000 10.000.000

Hỗ trợ tiền xe taxi đi lại (02 lần x 02 chuyến) đồng/lượt 4 200.000 800.000

Công tác phí (2 người x 3 ngày x 2 chuyến)
đồng/người/ 

ngày
12 200.000 2.400.000

Thuê phòng nghỉ (2 phòng x 2 đêm x 2 chuyến)
đồng/người/ 

ngày
8 1.000.000 8.000.000

Quà tặng cho Ban Tổ chức đồng/suất 2 1.000.000 2.000.000

2
Đi công tác trong tỉnh thực hiện vận động viện trợ cho các trẻ em và gia đình khó khăn thuộc vùng núi, dân tộc

thiểu số (05 chuyến)
9.000.000

Thuê xe đi lại đồng/ chuyến 5 1.500.000 7.500.000

Công tác phí  (03 người x 5 ngày)
đồng/người/ 

ngày
15 100.000 1.500.000

IV CÔNG TÁC KHÁC 67.200.000

1
Dự tập huấn kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại do Liên hiệp Trung ương tổ chức - Tháng 11/2020 (02 

người) (Tháng 11)
20.400.000

Tàu xe đi lại (cả đi và về) đồng/người 2 5.000.000 10.000.000

Hỗ trợ tiền xe taxi đi lại (02 lần) đồng/lượt 2 200.000 400.000

Công tác phí (2 người x 5 ngày)
đồng/người/ 

ngày
10 200.000 2.000.000



STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
 Kinh phí

thực hiện 

Thuê phòng nghỉ (2 phòng x 4 đêm)
đồng/người/ 

ngày
8 1.000.000 8.000.000

2
Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp là thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đi dự Hội

nghị lệ kỳ 6 tháng và cuối năm ở Hà Nội (tháng 7 và tháng 12/2020)
16.000.000

Tàu xe đi lại (cả đi và về)
đồng/người/ 

lượt
2 5.000.000 10.000.000

Hỗ trợ tiền xe taxi đi lại (2 lần x 2 chuyến) đồng/lượt 4 200.000 800.000

Công tác phí (1 người x 3 ngày x 02 chuyến)
đồng/người/ 

ngày
6 200.000 1.200.000

Thuê phòng nghỉ (1 phòng x 2 đêm x 2 chuyến)
đồng/người/ 

ngày
4 1.000.000 4.000.000

3

Tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị các tỉnh phía Nam do Văn phòng Đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tại 

Cần Thơ (tháng 9/2020)

30.800.000

Thuê xe đi lại đồng/chuyến 1 10.000.000 10.000.000

Công tác phí (4 người x 6 ngày)
đồng/người/ 

ngày
24 200.000 4.800.000

Thuê phòng nghỉ (3 phòng x 5 đêm)
đồng/người/ 

ngày
15 1.000.000 15.000.000

Quà tặng cho Liên hiệp tỉnh bạn đồng/suất 1 1.000.000 1.000.000

V CÔNG TÁC BẢO QUẢN, VẬN HÀNH CƠ QUAN 30.000.000

Tiền điện hoạt động cơ quan đồng/tháng 12 1.000.000 12.000.000

Nước uống cơ quan và phục vụ hội họp đồng/tháng 12 700.000 8.400.000

Sửa chữa, bảo trì các thiết bị, tài sản cơ quan đồng/tháng 12 800.000 9.600.000

VI CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ, KẾ TOÁN 37.200.000

Cước công văn đồng/tháng 12 600.000 7.200.000

Phụ cấp công tác phí đi lại cho Văn thư và Kế toán đồng/tháng 12 1.000.000 12.000.000

Thông tin liên lạc đồng/tháng 12 700.000 8.400.000

Văn phòng phẩm đồng/tháng 12 800.000 9.600.000

288.000.000                                TỔNG CỘNG
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